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[bookmark: _Toc165742273][bookmark: _Toc165894726]Bài 12. MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, 
GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VÀ ỨNG DỤNG 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Giải thích một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Giải tam giác vuông.
- Giải quyết một số vấn đề thực tế gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2. Về năng lực
- Góp phần phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
- Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
- Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tìm hiểu một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. 
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức cho HS đọc tình huống mở đầu, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ tìm cách trả lời câu hỏi của tình huống mở đầu. 
- GV đặt vấn đề: Liệu những dữ kiện của phần tình huống mở đầu đã đủ để tính được trực tiếp chiều cao của toà lâu đài hay chưa? Để tính được độ dài các cạnh của tam giác vuông, ta cần phải biết những yếu tố nào?
* Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV
- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
*Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
HS: Cá nhân trả lời
*Bước 4. Kết luận, nhận định:
- GV chưa trả lời câu hỏi mà dẫn dắt HS vào bài học “một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng”.   
– Đặt vấn đề: 
Để giải đáp tình huống này, ta hãy cùng tìm hiểu các kiến thức ở bài 12
	




2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 2.1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông
a) Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
b) Nội dung: HS thực hiện HĐ1 và Ví dụ 1 để HS nhận biết các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Giáo viên – Học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân HĐ1 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: hoạt động cá nhân, một HS lên bảng trình bày.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
HS: nhận xét.
HS: khác bổ xung, nhận xét
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV: GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung Định lí 1 và phần Chú ý



Ví dụ 1.
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV: Đưa ví dụ 1: 
HS: cá  nhân nghiên cứu ví dụ
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: 
- Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của Vd 1.
- Tìm hiểu trình tự trình bày lời giải
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
- Nêu các bước giải trong ví dụ 1.
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
Luyện tập 1.
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm cá nhân.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
HS lên bảng trình bày lời giải cho Luyện tập 1; Các HS khác quan sát, nhận xét;
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông
	
	[image: ]



Khái niệm TSLG: sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn 
 HĐ1:





 a) ,  (1)	      (2)
,       (3)	        (4)
b) Từ (1) và (4) suy ra: . 

 Từ (3) và (2) suy ra:  
* Định lí 1 (SGK/74)
* Chú ý: 
* Ví dụ 1:
 











Luyện tập 1:
1. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là: 3.cos650 = 1,27m
2. Ta có: 320.cos = 250  cos = 250/320
   38037’



Hoạt động 2.2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông
a) Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
b) Nội dung: HS thực hiện HĐ2 và Ví dụ 2 để HS nhận biết các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân HĐ2 trong vòng 3 phút, 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: thực hiện cá nhân theo yêu cầu.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
Một HS lên bảng trình bày lời giải cho HĐ2; Các HS khác quan sát, nhận xét;
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung Định lí 2 và phần Chú ý
Ví dụ 2: 
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV đưa VD2: 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của VD2.
HS: HĐ cá nhân thực hiện VD2:
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
- Cá nhân lên bảng trình bày
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức.
Luyện tập 2: 
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV đề  luyện tập 2. 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của luyện tập 2
HS: cá nhân thực hiện luyện tập 2
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
- Cá nhân giải thích luyện tập 2
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV: Nhận xét; chốt kiến thức
	2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông:

HĐ 2:


a)  ,     (1) 		,        (2)



           (3)		        (4)
 b) Từ (1) và (4) suy ra:   

 Từ (2) và (3) suy ra: 


* Định lí: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc cotang góc kề.
* Chú ý: sgk-76:
* Ví dụ 2:









* Luyện tập 2:
Chiều cao của cây là: 25.tan400  21(dm)


Hoạt động 2.3. Giải tam giác vuông
a) Mục tiêu: HS nhận biết được cách giải tam giác vuông. 
b) Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 3 và Ví dụ 4 để rút ra được cách giải tam giác vuông. 
Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3 trong vòng 5 phút, sau đó 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của Vd 3: 
- Tìm hiểu trình tự, trình bày lời giải.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
một HS lên bảng trình bày lời giải cho Ví dụ 3; Các HS khác quan sát, nhận xét 
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
Ví dụ 4:
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân 
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của ví dụ 4
- Tìm hiểu trình tự, trình bày lời giải.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
Một hs lên bảng trình bày.
- Hs khác nhận xét.
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận. 
	Ví dụ 3: 














Ví dụ 4:


3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu:  Củng cố kiến thức đã học trong bài qua luyện giải bài tập tương tự.
b. Nội dung: HS thực hiện các bài tập 4.9 đến 4.12
c. Sản phẩm: Sản phẩm học tập của Hs và lời giải chi tiết từ bài tập 4.9 đến 4.12
d. Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân các bài từ 4.9 đến 4.11
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Nghe, xác định nội dung, yêu cầu của bài tập
- Tìm hiểu trình tự, trình bày lời giải.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
- Một số cá nhân nêu các bước giải bài tập, lên bảng trình bày
- Hs khác nhận xét.
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV: Nhận xét; Chốt kết quả: 
	Bài 4.9:
Ta có: 5.cos = 4  cos = 0,8    370
Vậy góc nghiêng của thùng xe khoảng 370
Bài 4.10:
Ta có: 15.tan = 0,9  tan = 0,06    30
AB.sin30 = 0,9  AB  17,2m = 172(dm)
[image: ]Vậy mái nhà kho nghiêng 30, rộng 172dm.
Bài 4.11: 
Giả sử hình thoi ABCD có:

AC =  và BD = 2

Xét ABO vuông tại O có:

OA = OB.tanB  tanB = OA:OB = 

 600
Vậy hình thoi ABCD có các góc là: 1200 và 600
Bài 4.12:


4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng được bài toán giải tam giác vuông vào các tình huống liên quan đến thực tiễn. 
b) Nội dung: HS thực hiện các bài tập 4.12 và 4.13. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài 4.12
* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV đưa bài tập 12, yêu cầu hs hoạt động nhóm bàn
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động nhóm, vẽ hình tìm lời giải.
* Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
- Đại diện nhóm nêu các bước giải bài tập, lên bảng trình bày.
- Hs khác nhận xét.
* Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV: Nhận xét; Chốt kết quả. 
 
	[image: ]Bài 4.12 



a) 

Xét CED vuông tại E có: 

Lại có: 

 (1)

Xét ∆ACD vuông tại C, có  (2)

Xét ∆ACE vuông tại E, có  (3)

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra 
Do đó AC2 = AE.AD
Chứng minh tứ giác ABCE là hình chữ nhật nên AE = BC = 4cm  AC = 8cm.

[image: Bài 4.13 trang 78 Toán 9 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 9]b) Ta có: 
Bài 4.13:






Xét ∆ABD vuông tại A, ta có

tan 

Mà 
Xét ∆BCE vuông tại C, ta có:

CE = BC.tan
Vậy chiều cao của cây là 6,6 m.


5. Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học bằng sơ đồ tư duy
- Bài tập: các bài tập chưa làm trong SGK, bài tập ở SBT.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài: Luyện tập chung
----------------------------
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